
Số 

lớp

Số 

HS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Công lập 1 Ái Mộ 478 9 380 Tuyển diện DT1,2 phường Ngọc Lâm 42

2 Ngọc Thụy 421 9 350
TDP 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 phường Ngọc Thụy.

  Diện DT 3 phường Ngọc Lâm
39

3 Lý Thường Kiệt 248 6 248 TDP 1, 8, 10, 17, 18, 34, 35, 36, 38 phường Ngọc Thụy 41

4 Thượng Thanh 219 5 200
TDP 11, 13 phường Thượng Thanh. 

Tổ 1, 19, 26, 27 phường Đức Giang
40

5 Thanh Am 260 5 200
Tổ 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 phường Thượng Thanh; Chung cư công an. 

Tổ 9 phường Đức Giang
40

6 B1-THCS 200 5 200
Tổ 29,31,32 phường Ngọc Thuỵ, Tổ 8, 29,30 phường Thượng Thanh

 Tổ 21,22 phường Đức Giang 
40

7 Gia Quất 240 6 240
Tổ 1, 3, 4, 6 phường Thượng Thanh, chung cư Home Land, Rice city Sông Hồng

 DT 3 phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm
40

8 Đức Giang 305 6 260 Tổ 1, 3, 5, 6, 7, 18, 20 phường Đức Giang 43

9 Ngô Gia Tự 246 6 246
Tổ 10, 12, 14, 15, 16, 17B Phường Đức Giang; Chung cư Phương Đông

Diện DT3 tuyến tuyển sinh trường ĐTVH
41

10 Đô thị VH 292 5 210
Diện DT 1,2 thuộc TDP số  9, 10, 11, 12, 14, 15  phường Giang Biên 

Tổ 14 Phường Việt Hưng (Green House) 
42

11 Việt Hưng 320 7 280 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 phường Việt Hưng 40

12 Giang Biên 323 7 300 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, Chung cư Ruby 1, 2,  phường Giang Biên 43

13 Phúc Lợi 200 5 200 Tổ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 phường Phúc Lợi 40

14 Lê Quý Đôn 250 6 240
Tổ 1, 2, 3, 12 , khu đô thị Vinhome, chung cư Ruby 3 phường Phúc Lợi.

Diện DT3 tuyến tuyển sinh trường THCS Sài Đồng
40

Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực (xã, phường, ….)
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15 Sài Đồng 300 7 280
Diện DT 1,2 TDP 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 P. Sài Đồng; 

Diện DT 1,2 tổ 13, 14 phường Phúc Lợi
40

16
Nguyễn B. 

Khiêm
243 5 210

Tổ 8, 10, Chung cư Le Grand Jadin phường Phúc Đồng; Tổ 15, 16 phường Việt Hưng; 

Diện DT1,2 Tổ 15, 16, 17 phường Sài Đồng.
42

17 Phúc Đồng 284 6 250
Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12  phường phúc Đồng;  

Diện DT3 tổ 15, 16, 17phường  Sài Đồng
42

18 Gia Thụy 376 9 360 HS diện DT 1,2 phường Gia Thụy 40

19 Ngọc Lâm 326 6 258
Diện DT 1,2 thuộc Tổ 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 phường Bồ Đề; 

 chung cư Berriver, PHC Complex, Bộ quốc phòng
43

20 Bồ Đề 280 7 280
Tổ  1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25 phường Bồ Đề; chung cư 319

Diện DT 3 phường Bồ Đề, Gia Thuỵ
40

21 Cự  Khối 246 7 300
Tuyển sinh HS phường Cự Khối,

Tuyển diện DT3 phường Thạch Bàn
43

22 Thạch Bàn 642 10 450 Diện DT 1, 2 phường Thạch Bàn 45

23 Long Biên 444 10 430
HS Phường Long Biên

 DT 3 phường Thạch Bàn
43

24 Chu Văn An 6 210 Toàn thành phố Hà Nội 35

25 Nguyễn Gi Thiều 6 210 Toàn thành phố Hà Nội 35

7143 166 6792 41

Ngoài 

CL
1 Khai Sơn 4 120 30

2 Wellspring 8 200 25

4 Vinscholl 9 360 40

0 21 680 32

7143 187 7472 40

Tổng Ngoài CL

Tổng Quận

Tổng C.lập
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